
STT Mã HV Họ tên Giới tính Ngày sinh Tên đề tài CBHD chính CBHD phụ

1 13005003 Đỗ Thị Hằng Nữ 28/11/1990
Về một số phương pháp hiệu chỉnh bài toán 
Cauchy của phương trình Elliptic TS.Dư Đức Thắng

2 13005012 Thân Ngọc Thành Nam 20/3/1987 Hệ phương trình Elliptic á tuyến tính cấp hai PGS.TS.Hà Tiến Ngoạn

3 13005019 Vũ Thị Khuyên Nữ 2/8/1990
Tích phân ngẫu nhiên Ito và một hướng mở rộng 
tích phân ngẫu nhiên Ito TS.Nguyễn Thịnh

4 13005025 Nguyễn Quang Đạt Nam 10/11/1985
Nghiên cứu và xây dựng một số thuật toán quy 
hoạch thực nghiệm tối ưu TS.Nguyễn Hải Vinh

5 13005026 Lã Ngọc Hải Nam 7/9/1985 Thuật toán hàm công việc giải bài toán K-Server TS.Nguyễn Thị Hồng Minh

6 13005027 Đặng Thị Liên Nữ 19/11/1988
Nghiên cứu phát triển mã hóa trên đường cong 
Elliptic dựa trên chuỗi cơ số kép tối ưu TS.Nguyễn Hải Vinh

7 13005065 Nguyễn Thị Trà Anh Nữ 11/9/1988

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở 
zircony oxit sunphat hóa để điều chế nhiên liệu 
sinh học TS.Lê Quang Tuấn PGS.TS.Lê Thanh Sơn

8 13005076 Tạ Thị Ngọc Ánh Nữ 16/1/1990
Nghiên cứu phân tích một số amin thơm trong 
các sản phẩm da bằng phương pháp LC/MS/MS PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

9 13005080 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 18/1/1988
Nghiên cứu đặc tính điện hóa của fenofibrat và 
ứng dụng trong phân tích TS.Nguyễn Thị Kim Thường

10 13005081 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 18/5/1990

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một 
số Ginsenoside trong thực phẩm chức năng chứa 
nhân sâm (Panax Ginseng) TS.Nguyễn Thị Ánh Hường PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hà

11 13005087 Nguyễn Thị Nhung Nữ 16/6/1990

Xác định đồng thời một số độc tố gây liệt cơ 
trong nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc kí lỏng 
khối phổ LC/MS/MS PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo

12 13005094 Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ 6/11/1984

Xác định hàm lượng Pb, Cd trong đất, nước và 
cây trồng tại xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 
bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử không 
ngọn lửa (GF-AAS) PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Dung

13 13005095 Lê Thị Xuân Nữ 29/1/1988

Xác định hàm lượng parabens trong thực phẩm 
và mỹ phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 
(HPLC) PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Mai

14 13005104 Nguyễn Thúy Liên Nữ 22/8/1989

Nghiên cứu xử lý màu bằng kỹ thuật hấp phụ và 
tái sinh than hoạt tính tại chỗ bằng kỹ thuật ôxy 
hóa PGS.TS.Cao Thế Hà

15 13005125 Nguyễn Thị Thủy Nữ 17/2/1991

Nồng độ homocystein và một số chỉ số hóa sinh 
huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường tại 
bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên TS.Nguyễn Thị Hoa PGS.TS.Trịnh Hồng Thái

16 13005129 Nguyễn Xuân Huy Nam 25/12/1988

Xác định sự khuếch đại gen MYCN ở bệnh nhân u 
nguyên bào thần kinh bằng kỹ thuật lai huỳnh 
quang tại chỗ PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân
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17 13005131 Hoàng Thị Thanh Mộc Nữ 21/1/1973
Nghiên cứu đặc điểm kiểu nhân của bệnh nhân 
nghi mắc hội chứng Down PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

18 13005133 Lê Thị Thùy Dung Nữ 15/8/1983
Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát 
triển du lịch khu vực nam tỉnh Nghệ An GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

19 13005134 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 16/8/1987

Sử dụng ảnh vệ tinh nghiên cứu tác động của đô 
thị hóa đến biến đổi sử dụng đất ở thành phố 
Huế PGS.TS.Phạm Văn Cự

20 13005138 Phan Văn Trọng Nam 22/8/1987

Sử dụng tư liệu ảnh MODIS và mô hình DNDC 
tính toán lượng phát thải CH4 từ hoạt động canh 
tác lúa nước trên đồng bằng sông Hồng PGS.TS.Phạm Văn Cự

21 13005140 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 26/10/1983
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ phân vùng 
chức năng môi trường tỉnh Thái Bình GS.TS.Nguyễn Cao Huần

22 13005143 Tạ Linh Chi Nữ 15/7/1990

Nghiên cứu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng 
đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh phục vụ đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất PGS.TS.Nguyễn Hiệu

23 13005145 Nguyễn Thế Cường Nam 23/8/1989

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây 
dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác 
quản lý đất đai tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc PGS.TS.Nguyễn Hiệu

24 13005151 Đào Minh Hưng Nam 15/4/1984

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

25 13005167 Bùi Thị Hạnh Nữ 24/10/1987
Mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa Đà 
Diễn, tỉnh Phú Yên PGS.TS.Trần Ngọc Anh TS.Đặng Thanh Mai

26 13005177 Đặng Thị Vân Hà Nữ 18/10/1984
Đề xuất giải pháp thu gom và xử lý nước thải 
cụm dân cư dọc bờ sông Phan TS.Trần Thiện Cường

27 13005179 Đặng Thị Xuân Hoa Nữ 26/12/1990

Kiểm kê khí thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, 
gia cầm tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên TS.Hoàng Anh Lê

28 13005191 Nguyễn Thành Trung Nam 14/6/1983

Đánh giá tính đa dạng sinh học Động vật không 
xương sống thuộc hệ sinh thái nước ngọt trong 
khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, tỉnh Quảng 
Nam làm cơ sở khoa học cho bảo tồn và phát 
triển hợp lý TS.Ngô Xuân Nam PGS.TS.Trần Văn Thụy

29 13005206 Vũ Thanh Nga Nữ 28/1/1990

Nghiên cứu ứng dụng GIS trong việc lập bản đồ 
các vùng đất ngập nước nội địa ở tỉnh Quảng 
Ninh PGS.TS.Nguyễn Xuân Cự

30 13005219 Nguyễn Thị Mai Nữ 11/10/1991
Toán tử tuyến tính xác định trù mật và L2 đánh 
giá cho phương trình TS.Nguyễn Thạc Dũng

31 13005220 Nguyễn Thanh Nga Nữ 4/1/1991 Các đường bậc hai và ứng dụng TS.Lê Đình Định

32 13005236 Nguyễn Thị Nhung Nữ 19/3/1991 Mô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụng TS.Trần Mạnh Cường
33 13005238 Nguyễn Thị Thu Nữ 13/3/1983 Quá trình phân nhánh và ứng dụng TS.Tạ Ngọc Ánh

34 13005247 Hà Khắc Cường Nam 12/10/1987
Giải pháp bảo vệ an toàn thanh toán trực tuyến 
bằng SMS TS.Tôn Quốc Bình

35 13005248 Nguyễn Minh Hải Nam 20/8/1986 Phát triển công cụ gióng hàng văn bản song ngữ TS.Nguyễn Thị Minh Huyền



36 13005249 Nguyễn Thị Huyên Nữ 14/12/1991
Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp - ngữ nghĩa 
tiếng việt với công cụ Tulipa TS.Nguyễn Thị Minh Huyền

37 13005251 Trần Thị Hương Nữ 2/8/1991
Đánh giá hiệu quả một số thuật toán trong phát 
hiện xâm nhập mạng PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh

38 13005260 Đào Văn Phúc Nam 1/7/1991 Bài toán hình học không gian PGS.TS.Vũ Đỗ Long

39 13005269 Bùi Duy Vương Nam 27/12/1991
Sự phản xạ, khúc xạ của sóng quasi P đối với biên 
phân chia có độ nhám cao GS.TS.Phạm Chí Vĩnh

40 13005288 Phùng Khắc Nam Hồ Nam 11/11/1983

Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong 
rau xanh ở Thành phố Hà Nội bằng phương pháp 
PIXE PGS.TS.Bùi Văn Loát

41 13005310 Nguyễn Thị Thoa Nữ 18/7/1990
Tìm hiểu và nghiên cứu áp dụng phương pháp 
Thăm dò điện đa cực mới vào thực tế PGS.TS.Vũ Đức Minh

42 13005332 Đỗ Ngọc Mai Nữ 9/8/1989

Xác định hàm lượng mangan trong nước hãm lá 
trà xanh bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử 
không ngọn lửa (GF-AAS) PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Dung

43 13005340 Trần Thị Yến Lê Nữ 21/4/1991

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở 
epoxy chứa các hạt BaTiO3 pha tạp nguyên tố 
bitmut PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoàn

44 13005358 Nguyễn Quang Đạo Nam 15/10/1991
Xử lý vi khuẩn lao trong nước sử dụng hạt nano 
gắn enzyme TS.Phạm Bảo Yên

45 13005361 Địch Thị Kim Hương Nữ 20/11/1984

Nghiên cứu, phân lập và nuôi cấy tăng sinh tế 
bào gốc mỡ định hướng ghép tự thân trong điều 
trị vết thương mãn tính PGS.TS.Đinh Văn Hân PGS.TS.Nguyễn Lai Thành

46 13005366 Nguyễn Khắc Sinh Nam 28/12/1991

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất saponin có 
hoạt tính kháng tế bào ung thư từ hải 
sâm Cercodemas anceps TS.Nguyễn Xuân Cường PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ Nhung

47 13005369 Trần Đức Tranh Nam 3/6/1975
Nghiên cứu tính đa hình thái đơn của gen ALDH2 
trên bệnh nhân ung thư gan nguyên phát TS.Trần Huy Thịnh PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ Nhung

48 13005375 Đỗ Khánh Linh Nữ 30/7/1982
Đánh giá tính khả dụng của vắc xin bạch hầu 
đông khô RD6 dự tuyển mẫu chuẩn quốc gia TS.Phạm Văn Hùng TS.Trần Thị Thanh Huyền

49 13005379 Nguyễn Văn Ân Nam 2/9/1986
Đánh giá tiềm năng di truyền về sản lượng sữa 
của đàn bò sữa Holstein friesian tại Việt Nam TS.Phạm Văn Giới TS.Trần Đức Long

50 13005385 Phạm Thị Duyên Nữ 5/10/1983
Sử dụng tư liệu vệ tinh MODIS đánh giá chất 
lượng không khí khu vực đồng bằng sông Hồng TS.Bùi Quang Thành

51 13005393 Ngô Quang Tuấn Nam 27/4/1986

Nghiên cứu địa mạo và ứng dụng GIS phục vụ 
đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở xã Nấm Dẩn, 
huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang PGS.TS.Nguyễn Hiệu

52 13005397 Phạm Quý Cường Nam 2/10/1985

Thực trạng và giải pháp thực hiện các quyền sử 
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội PGS.TS.Ngô Đức Phúc

53 13005398 Nguyễn Đình Đạt Nam 31/5/1989

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải 
phóng mặt bằng tại dự án đô thị Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội TS.Phạm Văn Bộ



54 13005402 Phan Sỹ Hành Nam 20/5/1971

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây 
dựng định mức sử dụng đất đối với công trình sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Tứ 
Kỳ, tình Hải Dương TS.Thái Thị Quỳnh Như

55 13005403 Giang Thị Hồng Hạnh Nữ 10/4/1977

Đánh giá thực trạng thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp tại một số quận, huyện trên địa bàn 
thành phố Hà Nội GS.TSKH.Đặng Hùng Võ

56 13005406 Nguyễn Thu Hoài Nữ 31/10/1990

Đánh giá thực trạng tình hình giao đất, cho thuê 
đất đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn TS.Nguyễn Đắc Nhẫn

57 13005411 Phạm Thị Liên Nữ 10/8/1984

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng 
đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Mẫn Quang Huy

58 13005432 Nguyễn Trọng Đức Nam 6/1/1991 Khảo sát mưa trong bão trên khu vực Việt Nam TS.Bùi Hoàng Hải GS.TS.Phan Văn Tân

59 13005433 Nguyễn Thanh Hoa Nữ 25/10/1990
Đặc điểm của một số nhân tố quy mô lớn trong 
điều kiện hạn hán ở Việt Nam PGS.TS.Vũ Thanh Hằng PGS.TS.Nguyễn Đăng Quang

60 13005455 Lê Thị Minh Hiền Nữ 10/7/1991

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế 
bền vững cho cộng đồng ở Khu bảo tồn biển vịnh 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

61 13005458 Đinh Trọng Hoàng Nam 26/7/1991
Nghiên cứu sự tích lũy của phytolith trong một 
số loại đất chính ở Đồng bằng sông Hồng PGS.TS.Trần Khắc Hiệp PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

62 13005477 Lại Ngọc Ca Nam 3/9/1989

Nghiên cứu hiện trạng quản lý, sử dụng và hiệu 
quả cải thiện chất lượng nước hồ bằng công 
nghệ cấp khí tầng sâu PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Phạm Thị Thúy

63 13005487 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 28/4/1991

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
khử mặn nước biển của hệ thống lọc nước sử 
dụng màng lọc thẩm thấu chuyển tiếp (FO) TS.Nguyễn Quang Trung TS.Lê Văn Chiều

64 13005491 Nguyễn Thị Trang Nữ 26/9/1987

Nghiên cứu chế tạo màng bao gói khí quyển biến 
đổi (MAP) ứng dụng để bảo quản vải thiều Lục 
Ngạn TS.Phạm Thị Thu Hà

65 13005496 Nguyễn Thị Hà Nữ 3/9/1989 Một số mô hình xếp hàng và ứng dụng TS.Trần Mạnh Cường

66 13005501 Phan Văn Trưởng Nam 19/8/1987
Nghiên cứu, điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc 
tại huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang TS.Phạm Thanh Huyền PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

67 14005001 Nguyễn Thị Duyên Nữ 7/12/1991 Phương trình nghiệm nguyên PGS.TS.Đàm Văn Nhỉ

68 14005002 Đỗ Thị Len Nữ 6/11/1987 Phương pháp VB và ứng dụng TS.Trần Mạnh Cường

69 14005003 Kiều Thị Thùy Linh Nữ 16/9/1991 Toán tử không giãn trung bình và ứng dụng GS.TSKH.Phạm Kỳ Anh

70 14005005 Dương Thị Ngọc Oanh Nữ 25/6/1991
Về nhóm CR tự đẳng cấu của siêu mặt kiểu vô 
hạn trong C2 TS.Ninh Văn Thu

71 14005007 Mai Thị Ngọc Nữ 25/1/1987 Thặng dư và thặng dư bình phương GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

72 14005008 Đặng Thị Ngọc Ánh Nữ 10/6/1988

Sử dụng kỹ thuật "Phễu" tìm đường ngắn nhất 
giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối 
đa diện PGS.TS.Phan Thành An



73 14005010 Nguyễn Lý Vinh Hạnh Nữ 25/5/1990 Tính điều khiển được của hệ rời rạc tuyến tính TS.Đỗ Đức Thuận

74 14005011 Nguyễn Hương Liên Nữ 27/11/1991
Một số kết quả về tích phân dao động với hàm 
pha là đa thức TS.Vũ Nhật Huy

75 14005012 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 10/10/1981
Phương pháp giải bài toán tối ưu đa mục tiêu 
tuyến tính PGS.TS.Tạ Duy Phượng

76 14005013 Nguyễn Chí Dũng Nam 23/10/1978 Công nghệ ảo hóa và ứng dụng PGS.TS.Lê Trọng Vĩnh
77 14005015 Đỗ Đức Duy Nam 25/11/1987 Phương trình hàm sai phân TS.Lê Đình Định
78 14005016 Nguyễn Thị Hằng Nữ 8/12/1987 Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ TS.Phạm Văn Quốc

79 14005017 Nguyễn Thị Huế Nữ 15/2/1991
Các bài toán Tổ hợp - Xác suất và nguyên lý 
Đirichlê PGS.TS.Vũ Đỗ Long

80 14005018 Kim Thị Hường Nữ 10/10/1978
Các phương trình hàm dạng Abel trong lớp hàm 
liên tục GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

81 14005019 Nguyễn Thị Hường Nữ 15/10/1978
Sử dụng phương pháp biến đổi để giải hệ 
phương trình hai ẩn TS.Phạm Văn Quốc

82 14005020 Lã Hồng Hải Lâm Nam 3/5/1986 Các bài toán đa thức TS.Lê Đình Định

83 14005023 Phan Thị Yến Nữ 2/10/1991
Phương pháp phản chứng với các bài toán phổ 
thông GS.TS.Đặng Huy Ruận

84 14005024 Đoàn Thị Hằng Nữ 28/11/1982

Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hệ số Hall và từ 
trở Hall trong dây lượng tử hình chữ nhật với cơ 
chế tán xạ điện tử - phonon âm GS.TS.Nguyễn Quang Báu

85 14005026 Nguyễn Thị Thu Mến Nữ 10/7/1990

Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hệ số Hall và từ 
trở Hall trong dây lượng tử hình chữ nhật với cơ 
chế tán xạ điện tử - phonon quang GS.TS.Nguyễn Quang Báu

86 14005033 Nguyễn Thị Len Nữ 1/1/1990
Nghiên cứu điều khiển khe năng lượng của 
Graphene sử dụng cấu trúc lai Armchair-Zigzag TS.Nguyễn Tiến Cường

87 14005034 Lưu Thị Hậu Nữ 3/2/1991
Ảnh hưởng của ái lực điện tử đối với tương tác 
trao đổi trong vật liệu từ dựa trên các bon PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn GS.TS.Nguyễn Huy Sinh

88 14005035 Phan Đình Thắng Nam 23/7/1987
Phát xung quang học đa sắc bằng phương pháp 
Raman-Trộn bốn sóng TS.Hoàng Chí Hiếu TS.Nguyễn Mạnh Thắng

89 14005038 Đỗ Thị Dung Nữ 22/10/1991
Tổng hợp một số hợp chất 4-methylquinolin-
2(1H )-on thế có chứa hợp phần đường GS.TS.Nguyễn Đình Thành

90 14005039 Lê Minh Đông Nam 23/9/1988

Điều chế chất chìa khóa trong tổng hợp 
Coenzyme Q10 bằng phản ứng chuyển vị Claisen 
và phản ứng ghép chéo TS.Phạm Văn Phong

91 14005040 Đặng Thị Thúy Hạt Nữ 10/9/1991

Khảo sát khả năng hấp phụ của ion photphat 
trong nước ngầm trên Laterit biến tính bằng 
nguyên tố đất hiếm TS.Đào Ngọc Nhiệm PGS.TS.Đỗ Quang Trung



92 14005043 Dương Đức Anh Nam 17/7/1991

Nghiên cứu chế tạo chất chuẩn phục vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc môi 
trường nước tại hiện trường TS.Dương Thành Nam PGS.TS.Tạ Thị Thảo

93 14005044 Vũ Thị Hương Nữ 10/5/1990

Nghiên cứu đặc điểm đồng vị Cacbon, Oxy, Nitơ, 
trong trầm tích chứa dầu khu vực Đồng Ho, 
Quảng Ninh bằng phương pháp đồng vị bền PGS.TS.Từ Bình Minh PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

94 14005046 Đoàn Thị Bích Ngọc Nữ 11/2/1990

Xác định đồng thời thành phần caffeine, 
theobromine và theophylline trong một số loại 
chè phân bố ở miền bắc Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

95 14005047 Linh Đức Quỳnh Nam 6/2/1987

Phân tích và đánh giá sự phân bố các dạng liên 
kết kim loại trong trầm tích sông thuộc tỉnh Hải 
Dương PGS.TS.Tạ Thị Thảo

96 14005050 Nguyễn Ngọc Việt Nam 5/7/1990

Nghiên cứu đặc tính hấp phụ và vận chuyển ion 
kim loại nặng trên nhôm oxit biến tính bằng chất 
hoạt động bề mặt TS.Phạm Tiến Đức

97 14005054 Hoàng Thị Chi Nữ 9/6/1989

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposit 
Graphen Oxit/MnO2 và ứng dụng để xử lý một số 
kim loại nặng trong môi trường nước TS.Nguyễn Mạnh Tường PGS.TS.Nguyễn Văn Nội

98 14005056 Trần Thị Miền Nữ 20/10/1989

Nghiên cứu sử dụng vật liệu phế thải để xử lý 
nước thải sinh hoạt của vùng nông thôn Đồng 
bằng Bắc Bộ TS.Nguyễn Minh Phương

99 14005058 Lê Huyền Thanh Nữ 6/6/1984

Nghiên cứu loại bỏ phẩm màu Reactive Red 261 
bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt 
tính TS.Đào Sỹ Đức PGS.TS.Đỗ Quang Trung

100 14005059 Nguyễn Quang Tuấn Nam 19/1/1991
Nghiên cứu điều chế hydrotalcite làm vật liệu 
hấp phụ xử lý ion độc hại trong môi trường nước TS.Phương Thảo

101 14005060 Hoàng Văn Tú Nam 6/1/1986
Nghiên cứu tiền xử lý nước rỉ rác của bãi rác Nam 
Sơn bằng keo tụ điện hóa TS.Lê Thanh Sơn TS.Trần Đình Trinh

102 14005061 Nguyễn Hải Bằng Nam 22/10/1981

Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả 
định liên quan tới tính trạng tăng trưởng ở tôm 
sú (Penaeus monodon ) PGS.TS.Đinh Duy Kháng PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

103 14005064 Đỗ Thị Hiền Nữ 13/5/1974
Đánh giá các chỉ số hóa sinh của khối tiếu cầu 
pool lọc bạch cầu và ứng dụng trong điều trị TS.Nguyễn Triệu Vân PGS.TS.Nguyễn Quang Huy

104 14005067 Trần Thị Thu Huyền Nữ 11/10/1988
Nghiên cứu tạo cơ chất peptide đặc hiệu cho 
protease của HIV-1 TS.Nguyễn Thị Hồng Loan GS.TS.Phan Tuấn Nghĩa

105 14005068 Trần Quốc Khánh Nam 14/4/1991
Tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng 
kháng nguyên B trên dòng tế bào hồng cầu người TS.Nguyễn Thị Trung TS.Nguyễn Đình Thắng

106 14005069 Lê Thị Mai Nữ 20/9/1984
Nghiên cứu tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân 
ung thư đại trực tràng TS.Đỗ Minh Hà PGS.TS.Trịnh Hồng Thái

107 14005072 Phạm Thị Thùy Nữ 15/6/1982

Nghiên cứu xây dựng phương pháp multiplex 
PCR xác định một số tác nhân gây nhiễm khuẩn 
huyết TS.Lã Thị Huyền PGS.TS.Nguyễn Quang Huy



108 14005073 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 2/10/1982

Đánh giá đa dạng sinh học vi sinh vật liên kết với 
hải miên tại vùng biển Đà Nẵng Việt Nam thông 
qua nghiên cứu metagenomics bằng kỹ thuật 16S 
rRNA Miseq senquencing PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Cúc TS.Phạm Đức Ngọc

109 14005075 Nguyễn Văn Hưng Nam 8/11/1991
Phân lập vi khuẩn oxy hóa sắt ưa axit (FOB) phục 
vụ cho công nghệ tuyển khoáng sinh học TS.Đinh Thúy Hằng PGS.TS.Ngô Tự Thành

110 14005076 Vương Thanh Hương Nữ 7/11/1986

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Geobacillus 
stearothermophilus  để phát hiện nhanh dư 
lượng kháng sinh trong sữa TS.Mai Thị Đàm Linh

111 14005077 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 13/2/1982

Nghiên cứu, phát triển chế phẩm sinh học từ 
nấm Chaetomium nhằm phòng trừ nấm gây 
bệnh cho cây chè TS.Trần Thị Thanh Huyền

112 14005078 Trịnh Thanh Thúy Nữ 14/4/1982

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự 
phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình 
lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi 
sinh vật không mong muốn PGS.TS.Phan Thanh Tâm GS.TS.Phạm Văn Ty

113 14005079 Hoàng Thị Vui Nữ 16/9/1990

Nghiên cứu sản xuất hydro sinh học từ vi 
khuẩn Clostridium sp. được phân lập từ dạ dày 
bò bằng phương pháp lên men tối PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

114 14005081 Vũ Thị Thùy Linh Nữ 13/4/1986

Nghiên cứu phát triển mô hình hệ thống sinh 
điện hóa nhằm xử lý ô nhiễm hữu cơ trong ao 
nuôi thủy sản nước lợ TS.Phạm Thế Hải

115 14005082 Nghiêm Thị Phượng Nữ 28/5/1986

Xây dựng bản đồ phân bố và đánh giá dịch vụ 
sinh thái của các hệ sinh thái thuộc huyện Đà 
Bắc, tỉnh Hòa Bình PGS.TS.Đoàn Hương Mai

116 14005083 Trần Thị Hạnh Nữ 5/12/1988

Nghiên cứu tối ưu qui trình tách ADN hệ gen từ 
xương lâu năm ứng dụng trong nhận dạng cá thể 
người PGS.TS.Nguyễn Thị Hồng Vân

117 14005086 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/3/1983

Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa 
chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam 
bằng chỉ thị SSR TS.Vũ Thị Thu Hiền TS.Đỗ Thị Phúc

118 14005087 Nguyễn Tịnh Thủy An Nữ 26/4/1991

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu và đánh 
giá hiện trạng cây xanh đô thị quận Cầu Giấy, Hà 
Nội PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thạch

119 14005088 Bùi Thế Anh Nam 17/3/1989

Nghiên cứu xây dựng công cụ tổng quát hóa tự 
động yếu tố dạng vùng từ bàn đồ địa hình 1:25 
000 về 1:50 000 TS.Bùi Quang Thành

120 14005089 Đào Quốc Khánh Nam 26/9/1986

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ quản lý 
hoạt động của tàu tại cầu cảng Cấm và cảng Nam 
Hải, Hải Phòng TS.Nguyễn Thị Thúy Hằng

121 14005092 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 27/8/1990

Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của 
cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên 
nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu TS.Vũ Kim Chi



122 14005093 Hoàng Bắc Nam 17/4/1982

Phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ 
phát triển nông - lâm nghiệp huyện Ea Súp, tỉnh 
Đăk Lăk GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải

123 14005094 Lê Bá Biên Nam 23/5/1985
Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích tụ carbon 
của rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình TS.Lưu Thế Anh

124 14005095 Bùi Thị Thanh Loan Nữ 28/7/1991
Đánh giá ảnh hưởng bức xạ radon tới hoạt động 
nhân sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang TS.Nguyễn Thùy Dương

125 14005097 Trần Thị Nhung Nữ 15/8/1986

Nghiên cứu xác định bộ chỉ thị xáo trộn môi 
trường karst phục vụ quản lý Vườn Quốc gia 
Phong Nha - Kẻ Bàng TS.Vũ Thị Minh Nguyệt

126 14005098 Hoàng Thị Thủy Nữ 19/8/1991
Đánh giá nguy cơ lũ quét tại huyện Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai PGS.TS.Nguyễn Hiệu

127 14005099 Dương Phúc Thưởng Nam 21/7/1991

Lượng giá kinh tế các cảnh quan khu vực đất 
ngập nước Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh GS.TS.Nguyễn Cao Huần

128 14005101 Nguyễn Danh Biên Nam 5/10/1980

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn 
thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác 
quản lý đất đai tại huyện Phúc Thọ, thành phố 
Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

129 14005104 Khuất Thị Mai Liên Nữ 17/9/1990

Đánh giá phân hạng đất trồng lúa phục vụ công 
tác quản lý và bảo vệ trên địa bàn xã Yên Lâm, 
huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa PGS.TS.Mẫn Quang Huy

130 14005105 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/7/1985
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

131 14005107 Phạm Tôn Nam 9/11/1976

Đánh giá thực trạng đăng kí cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

132 14005108 Hoàng Văn Hiệp Nam 4/12/1991
Đặc điểm địa chất, địa nhiệt nguồn nước khoáng 
nóng khu vực Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang PGS.TS.Vũ Văn Tích

133 14005109 Trần Thị Lan Nữ 20/4/1991

Đánh giá khả năng sử dụng đá phun trào acid 
khu vực Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái trong sản 
xuất vật liệu xây dựng không nung TS.Nguyễn Thùy Dương

134 14005110 Trần Tiến Đạt Nam 30/6/1991
Dự báo mưa do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt 
đới bằng mô hình RAMS hạn 3 ngày TS.Công Thanh

135 14005111 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 12/11/1989
Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ 
cảnh báo lũ cho lưu vực sông Hương PGS.TS.Trần Duy Kiều

136 14005113 Đinh Thị Hương Thơm Nữ 28/5/1991

Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị xây dựng bản 
đồ ngập lụt thành phố Hà Nội và hệ thống dự 
báo ngập lụt thời gian thực cho lưu vực Kim 
Ngưu TS.Nguyễn Quang Hưng



137 14005114 Trương Thị Minh Thư Nữ 11/6/1991

Nghiên cứu áp dụng công thức BAICA-UNESCO 
phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt 
trên lưu vực sông Thạch Hãn PGS.TS.Nguyễn Thanh Sơn

138 14005115 Lê Thị Vân Anh Nữ 12/9/1990

Đánh giá sự phát thải Pentachlorobenzen 
(PeCBz), Hecxachlorobenzen (HCB) trong tro thải 
của lò đốt công nghiệp và đề xuất biện pháp 
giảm thiểu PGS.TS.Trần Thị Hồng PGS.TS.Nguyễn Thị Huệ

139 14005118 Dương Chí Công Nam 26/9/1988
Nghiên cứu động học của quá trình xử lý 
Glyphosate trong nước bằng Fenton điện hóa TS.Lê Thanh Sơn PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

140 14005119 Lê Văn Cư Nam 2/6/1985

Đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc 
Đuống và đề xuất các giải pháp quản lý môi 
trường PGS.TS.Lưu Đức Hải

141 14005120 Tống Văn Cường Nam 26/10/1991

Đánh giá hệ thống quản lý môi trường các khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội PGS.TS.Lưu Đức Hải

142 14005121 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/12/1991

Đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả dịch vụ môi 
trường rừng tại tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 
2010 - 2014 GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

143 14005122 Phạm Thị Hà Nữ 22/6/1989

Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng 
tiếp nhận nước thải của sông Lô - đoạn chảy qua 
thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang TS.Hoàng Anh Lê

144 14005123 Phan Thị Hằng Nữ 5/6/1987
Lồng ghép ứng phó tác động biến đổi khí hậu 
trong lập quy hoạch thành phố Thanh Hóa PGS.TS.Lưu Đức Hải

145 14005125 Nguyễn Xuân Hưng Nam 8/9/1985
Đáng giá sự tích lũy Dioxin/Furan trong một số 
loại thực phẩm khu vực sân bay Biên Hòa TS.Nguyễn Hùng Minh PGS.TS.Lê Văn Thiện

146 14005126 Nguyễn Phương Lan Nữ 14/7/1991

Kiểm toán môi trường một số mỏ khai thác đá 
vật liệu xây dựng thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh 
Hòa Bình TS.Phạm Thị Việt Anh

147 14005129 Phùng Thị Nga Nữ 19/6/1990

Đánh giá phát triển bền vững làng nghề truyền 
thống thuộc xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội PGS.TS.Lưu Đức Hải

148 14005130 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 18/5/1991

Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính CO2 
từ hoạt động giao thông trên địa bàn quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp kiểm 
soát TS.Hoàng Anh Huy

149 14005134 Vũ Thanh Sơn Nam 20/6/1991
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý ô nhiễm 
Vịnh Hạ Long từ nguồn đất liền PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

150 14005137 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 18/11/1991
Đánh giá tiềm năng tận dụng chất thải rắn sinh 
hoạt làm phân bón hữu cơ quy mô hộ gia đình TS.Lê Thị Hoàng Oanh TS.Lê Văn Chiều

151 14005138 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 8/10/1991

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và khả năng hấp thụ kim loại nặng của 
một số loài thực vật thuộc xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên TS.Chu Thị Thu Hà PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm



152 14005139 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 4/5/1991

Đánh giá khả năng xử lý ô nhiễm Chì (Pb) trong 
đất của một số loài thực vật tại làng nghề Đông 
Mai, tỉnh Hưng Yên TS.Chu Thị Thu Hà PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm

153 14005141 Lê Thanh Tùng Nam 31/1/1989

Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng do biến 
đổi khí hậu đến xâm nhập mặn sông Gianh, tỉnh 
Quảng PGS.TS.Nguyễn Văn Hoàng PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

154 14005142 Trần Thị Thúy Vân Nữ 24/11/1973

Đánh giá thực trạng tính đa dạng thực vật quý 
hiếm thuộc hệ sinh thái núi đá vôi tại xã Thài 
Phìn Tùng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và 
định hướng sử dụng hợp lý TS.Lê Trần Chấn TS.Đoàn Hoàng Giang

155 14005143 Tô Thị Hoàng Yến Nữ 30/7/1987

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất thải rắn làng 
nghề chế biến, sản xuất gỗ tại Thường Tín, Hà 
Nội - Nghiên cứu chế biến thành than sạch PGS.TS.Trịnh Văn Tuyên TS.Trần Thị Huyền Nga

156 14005144 Trần Văn An Nam 5/3/1984

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất sử dụng an 
toàn nước mưa cho sinh hoạt tại một số huyện 
ngoại thành Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

157 14005145 Phạm Thị Thu Giang Nữ 27/3/1990

Đánh giá thực trạng công nghệ xử lý và tiềm 
năng tái sử dụng bùn thải đô thị tại một số khu 
vực thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Quy

158 14005147 Lường Thị Dỉu Nữ 20/10/1990
Khái niệm số mũ Lyapunov và một vài ứng dụng 
đối với hệ động lực PGS.TS.Đặng Đình Châu

159 14005149 Vũ Thị Ngân Nữ 23/3/1988
Nghiên cứu thiết kế một số thuật toán mật mã 
hạng nhẹ TS.Nguyễn Hải Vinh

160 14005155 Phạm Thị Nhung Nữ 16/12/1991

Ứng dụng công nghệ địa không gian cho giám sát 
tổng chất rắn lơ lửng trong nước cửa sông, lấy ví 
dụ cửa Đáy - Ninh Bình PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Hà

161 14005156 Nguyễn Xuân Thành Nam 3/7/1991
Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam 
bằng mô hình CCAM GS.TS.Phan Văn Tân

162 14005158 Lê Thị Minh Trang Nữ 12/10/1989

Nghiên cứu, đánh giá tác động "dấu chân nước" 
lên hoạt động kinh tế - xã hội cơ bản trên địa bàn 
huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông PGS.TS.Lưu Đức Hải

163 14005159 Syamphone Keojampa Nữ 6/3/1990

Tổng hợp và đánh giá khả năng xử lý anion 
asenat, photphat, cromat của MnO2 kích thước 
nanomet trên nền pyroluzit GS.TS.Nguyễn Trọng Uyển

164 14005163 Đặng Thu Hường Nữ 15/2/1991 Định lý, bài toán về lý thuyết chia hết và đồng dư PGS.TS.Vũ Đỗ Long

165 14005166 Vũ Thị Mừng Nữ 8/2/1991
Phân loại phương trình lượng giác theo phương 
pháp giải chúng PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

166 14005168 Nguyễn Thị Oanh Nữ 9/10/1990
Một số ứng dụng của giải tích phi tuyến vào 
phương trình vi phân TS.Nguyễn Thành Chung PGS.TS.Hoàng Quốc Toàn

167 14005169 Ngô Phương Thảo Nữ 13/8/1986
Nghiệm của một lớp phương trình Elliptic phi 
tuyến cấp hai với số mũ âm trong R3 TS.Ngô Quốc Anh

168 14005170 Nguyễn Thị Thời Nữ 18/11/1991 Số mũ Lyapunov và sự không ổn định TS.Lê Huy Tiễn

169 14005176 Đỗ Huy Hùng Nam 21/11/1992 Độ đo xác suất Gauss trên không gian Banach GS.TSKH.Đặng Hùng Thắng

170 14005179 Khúc Xuân Thành Nam 16/4/1990 Lý thuyết lưới và ứng dụng trong mật mã PGS.TS.Lê Minh Hà



171 14005180 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 16/12/1982 Tích phân ngẫu nhiên Stratonovich và ứng dụng PGS.TS.Trần Hùng Thao

172 14005181 Lại Thị Thu Nữ 11/12/1992 Một số chuỗi ngẫu nhiên và các vấn đề liên quan TS.Nguyễn Thịnh

173 14005182 Phạm Thị Hương Nữ 4/9/1991
Về nguyên lý địa phương - toàn cục cho các dạng 
toàn phương TS.Đào Phương Bắc

174 14005184 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 2/7/1990
So sánh một số phương pháp runge-kutta giải số 
phương trình vi phân đại số PGS.TSKH.Vũ Hoàng Linh

175 14005188 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 19/11/1991 Về hàm triệt tiêu cấp vô hạn TS.Ninh Văn Thu

176 14005190 Lê Thanh Hiền Nữ 18/12/1981
Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ 
cấp PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

177 14005191 Nguyễn Thị Huệ Nữ 8/9/1982
Sử dụng đạo hàm khảo sát bất phương trình và 
chứng minh bất đẳng thức GS.TSKH.Nguyễn Văn Mậu

178 14005192 Lê Hải Ly Nữ 1/6/1986 Về tính đơn điệu của dưới vi phân hàm lồi GS.TSKH.Lê Dũng Mưu
179 14005193 Nguyễn Thị Hồng Nhật Nữ 9/10/1980 Phân số Ai Cập và biểu diễn đơn vị TS.Nguyễn Văn Ngọc

180 14005194 Bùi Thị Bích Phương Nữ 30/11/1992 Lý thuyết đồ thị với bài toán đồng dư và chia hết GS.TS.Đặng Huy Ruận

181 14005195 Nguyễn Văn Sơn Nam 10/11/1991
Giải hệ phương trình bằng cách sử dụng bất 
đẳng thức TS.Phạm Văn Quốc

182 14005196 Vũ Thị Thúy Nữ 12/9/1992
Những bài toán tích phân và áp dụng tính diện 
tích, thể tích và các bài toán liên quan PGS.TS.Nguyễn Minh Tuấn

183 14005198 Đinh Văn Tuyên Nam 26/6/1983 Các bài toán cực trị trong tam giác TS.Lê Đình Định

184 14005199 Hoàng Đại Việt Nam 17/7/1983 Phương trình nghiệm nguyên và hàm số học PGS.TS.Vũ Đỗ Long

185 14005200 Trần Thị Thu Duyên Nữ 15/7/1992
Nghiên cứu đối lưu tự nhiên trong miền hai 
chiều bằng phương pháp số PGS.TS.Trần văn Trản

186 14005203 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 30/8/1992
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo một số thông số 
môi trường nước TS.Phạm Văn Thành

187 14005205 Hồ Thị Doan Nữ 6/1/1990
Cấu trúc tinh thể và tính chất từ của các hợp chất 
TbPtSn và TbRhSn PGS.TS.Đỗ Thị Kim Anh

188 14005206 Nguyễn Thị Xuân Đến Nữ 13/11/1992
Tìm hiểu về mô hình và phần mềm đánh giá tác 
động của các nhân phóng xạ tới môi trường TS.Nguyễn Hào Quang

189 14005207 Nguyễn Đình Khải Nam 9/7/1987

Đánh giá nồng độ hoạt độ phóng xạ Beta tổng 
trong một số loại mẫu nước sử dụng thiết bị Hidex 
300SL TS.Đàm Nguyên Bình

190 14005208 Phùng Trung Thành Nam 27/12/1992 Kiểm soát chất lượng máy gia tốc tuyến tính y tế TS.Hà Thụy Long

191 14005209 Phạm Thị Tuyết Nữ 5/10/1992

QA (Quality Assurance) và tính toán liều máy 
Gamma Knife quay bằng phương pháp mô phỏng 
Monte Carlo PGS.TS.Phạm Đình Khang

192 14005210 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 27/8/1989
Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy 
CT Scanner TS.Đàm Nguyên Bình

193 14005213 Đồng Minh Sơn Huyền Trang Nữ 9/10/1990 Mẫu Ising và một số ứng dụng TS.Bạch Hương Giang GS.TS.Bạch Thành Công



194 14005215 Vũ Thị Thanh Tam Nữ 5/2/1991

Nghiên cứu đơn lớp Langmuir Arachidic Acid 
(AA) trên các dung dịch muối halogen có nồng độ 
thay đổi bằng kỹ thuật quang phổ học dao động 
tần số tổng TS.Nguyễn Anh Tuấn

195 14005217 Đặng Thế Anh Nam 3/12/1992
Loại bỏ phẩm màu hữu cơ bằng vật liệu thải biến 
tính TS.Đào Sỹ Đức PGS.TS.Đỗ Quang Trung

196 14005222 Vũ Thị Thanh Huyền Nữ 6/3/1992
Điều chế và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của 
TiO2 trên bentonite PGS.TS.Ngô Sỹ Lương TS.Nguyễn Văn Hưng

197 14005223 Vũ Thị Len Nữ 20/8/1991

Nghiên cứu chế tạo xúc tác kim loại vàng và các 
yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng hiđro hóa axit 
levulinic thành gamma-valerolactone TS.Phạm Anh Sơn

198 14005226 Phạm Thị Ngọc Oanh Nữ 29/7/1992

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất kim 
loại chuyển tiếp với một số phối tử 4.4-
điankylthiosemicacbazon PGS.TS.Nguyễn Hùng Huy

199 14005228 Vũ Thị Thu Thủy Nữ 8/10/1992
Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc một số 
cacboxylat kim loại chuyển tiếp GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

200 14005229 Lê Đình Tuấn Nam 15/5/1991

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng các hệ xúc tác dị 
thể hỗn hợp axit - kim loại cho phản ứng chuyển 
hóa monosaccarit thành gamma-valerolactone TS.Phạm Anh Sơn

201 14005230 Đỗ Hạnh Dũng Nữ 26/12/1992
Tổng hợp các biaryl-chromene mới bằng phản 
ứng Suzuki TS.Mạc Đình Hùng

202 14005231 Trần Phúc Đạt Nữ 7/9/1991
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh 
học của cây kinh giới ở Việt Nam TS.Đỗ Thị Việt Hương

203 14005232 Lương Thị Mỹ Hạnh Nữ 20/12/1977

Tổng hợp 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-
cacboxylic axit làm các tác nhân điều chế thuốc 
Sunitinib chống ung thư TS.Trần Thị Thanh Vân

204 14005233 Nguyễn Thị Thu Hoa Nữ 14/8/1992

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định hàm 
lượng S-allyl-L-cystein (SALC), Diallyl disulfide 
(DADS) trong tỏi đen PGS.TS.Lê Thị Hồng Hảo

205 14005234 Trần Thị Minh Huệ Nữ 24/1/1992
Tổng hợp các thiochromene mới có tác dụng 
chống ung thư TS.Mạc Đình Hùng

206 14005235 Nguyễn Thị Mai Nữ 8/5/1991
Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp 
chất 2-aminochromen thế GS.TS.Nguyễn Đình Thành TS.Hoàng Thị Kim Vân

207 14005237 Dương Thanh Nga Nữ 12/2/1990
Tổng hợp và tính chất của một số hợp chất 2,4-
dihydroxyquinolin thế có chứa hợp phần đường GS.TS.Nguyễn Đình Thành

208 14005238 Lê Thúy Quỳnh Nữ 31/10/1992
Tổng hợp thư viện các hợp chất peptidomimetic 
từ khung biaryl TS.Mạc Đình Hùng

209 14005240 Bùi Ngọc Anh Nữ 7/6/1990
Nghiên cứu đặc tính hấp phụ amoni trên vật liệu 
nhôm oxit biến tính TS.Phạm Tiến Đức

210 14005243 Đặng Minh Hương Giang Nữ 29/10/1981

Nghiên cứu đặc tính điện hóa của atovastatin, 
fenofibrat và ứng dụng trong phân tích bằng 
phương pháp von-ampe TS.Nguyễn Thị Kim Thường

211 14005248 Nguyễn Thị Liên Nữ 15/2/1992

Nghiên cứu phân tích và đánh giá tồn lưu dioxin 
trong thực phẩm lấy tại một số khu vực dân cư 
lân cận sân bay Biên Hòa TS.Nguyễn Hùng Minh



212 14005251 Phạm Thị Thủy Nữ 24/4/1991

Nghiên cứu phương pháp động học huỳnh quang 
xác định Tyrosin dựa trên phản ứng với phức 
Ruteni (II) polypiridin TS.Nguyễn Thị Ánh Hường TS.Nguyễn Xuân Trường

213 14005252 Nguyễn Văn Tịnh Nam 18/10/1986

Nghiên cứu quá trình quang hóa phân hủy kháng 
sinh Tetracyline sử dụng xúc tác nano titan oxit 
bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

214 14005253 Bùi Xuân Tú Nam 17/9/1987

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng nano titan oxit 
làm xúc tác quang hóa phân hủy kháng sinh β-
Lactam PGS.TS.Nguyễn Văn Ri

215 14005256 Đồng Thị Diệp Nữ 20/5/1992

Nghiên cứu quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol 
trong môi trường kiềm của vật liệu tổ hợp có 
chứa Pt, Pd, Ni trên nền glassy cacbon PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà TS.Nguyễn Văn Thức

216 14005257 Lương Thị Thùy Dung Nữ 24/4/1985

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa nền vật 
liệu graphen kết hợp nano kim loại định hướng 
ứng dụng phân tích Sudan trong thực phẩm PGS.TS.Nguyễn Xuân Hoàn TS.Nguyễn Xuân Viết

217 14005258 Nguyễn Thị Điệp Nữ 13/11/1982

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng trao 
đổi anion trên cơ sở poly (vinyl alcohol) cho pin 
nhiên liệu kiềm PGS.TS.Nguyễn Thị Cẩm Hà TS.Nguyễn Văn Thức

218 14005259 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nữ 13/9/1992

Nghiên cứu quá trình thủy phân của một số mô 
hình lactam đơn giản bằng các phương pháp hóa 
học tính toán TS.Nguyễn Họa Mi GS.TS.Seiji Mori

219 14005262 Phạm Thị Phượng Nữ 5/6/1989
Nghiên cứu chế tạo và biến tính bề mặt màng lọc 
Polyacrylonitrile PGS.TS.Trần Thị Dung

220 14005265 Vũ Thị Duyên Nữ 20/6/1991

Nghiên cứu sự phân bố hàm lượng asen trong 
nước ngầm và trầm tích tại khu vực Tây Bắc Hà 
Nội GS.TS.Phạm Hùng Việt TS.Phạm Thị Kim Trang

221 14005268 Nguyễn Thị Ngân Nữ 22/10/1979

Nghiên cứu xác định điều kiện hấp phụ hơi 
benzen của than hoạt tính, Zeolit-A, Zeolit-Y, 
Zeolit-MOR và định hướng xử lý hơi benzen 
trong môi trường TS.Trần Thị Thanh Vân PGS.TS.Đỗ Quang Trung

222 14005271 Nguyễn Quế Võ Nam 6/8/1992
Oxi hóa xử lý rhodamine B trong nước trên xúc 
tác hydrotalcite Zn-Cr PGS.TS.Nguyễn Tiến Thảo

223 14005272 Phạm Thị Vân Anh Nữ 23/1/1992

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thành phần 
hóa học của một số loài của chi Mần tưới 
(Eupatorium L.) - họ Cúc (Asteraceae) ở Việt 
Nam PGS.TS.Nguyễn Trung Thành PGS.TS.Phan Minh Giang

224 14005273 Nguyễn Thị Dung Nữ 14/7/1991

Hệ tảo, vi khuẩn lam và ứng dụng để đánh giá 
chất lượng môi trường nước tại hồ Trúc Bạch, Hà 
Nội TS.Nguyễn Thùy Liên PGS.TS.Lê Thu Hà

225 14005274 Phạm Thị Hồng Nữ 29/4/1992
Góp phần nghiên cứu phân loại họ Ráng màng 
(Hymenophyllaceae) ở Việt Nam PGS.TS.Nguyễn Trung Thành GS.TS.Phan Kế Lộc

226 14005275 Khuất Văn Quyết Nam 27/5/1990

Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae) 
thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt 
Nam TS.Đỗ Thị Xuyến



227 14005276 Hoàng Ngọc Anh Nam 10/9/1991

Hoạt tính của protease kim loại (MMP-2, MMP-9) 
ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng trước và sau 
phẫu thuật PGS.TS.Trịnh Hồng Thái TS.Đỗ Minh Hà

228 14005278 Nguyễn Tuấn Anh Nam 7/1/1981
Bước đầu khảo sát một số gen có tiềm năng ứng 
dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng PGS.TS.Nguyễn Lai Thành TS.Phạm Cẩm Phương

229 14005280 Bùi Thị Thùy Dung Nữ 8/3/1992

Phân lập các chất từ dịch chiết vi khuẩn lam có 
khả năng ức chế tăng trưởng một số dòng tế bào 
ung thư TS.Phạm Thị Lương Hằng PGS.TS.Hoàng Thị Mỹ Nhung

230 14005282 Trần Trung Đoàn Nam 7/5/1992

Nghiên cứu tách chiết axit 5-aminolevulinic trong 
lá ổi (Psidium guajava ) và đánh giá tác động trên 
chuột bị tiểu đường TS.Trịnh Tất Cường

231 14005283 Lê Thị Thu Hà Nữ 23/2/1992

Phát hiện các đột biến trên gen beta globin  bằng 
kỹ thuật ARMS-PCR và lai điểm ngược (reverse 
dot blot) PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

232 14005284 Nguyễn Đức Hiếu Nam 20/6/1992
Xác định và phân tích trình tự hệ gene ty thể 
hoàn chỉnh của giống lợn Ỉ tại Việt Nam TS.Võ Thị Bích Thủy TS.Hoàng Thị Mỹ Hạnh

233 14005285 Lê Thị Liên Nữ 3/5/1992

Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết hà thủ ô đỏ 
(Polygonum multiflorum ) lên khả năng sinh tổng 
hợp melanine ở mức độ in vitro và in vivo TS.Nguyễn Đình Thắng

234 14005286 Lưu Hàn Ly Nữ 9/10/1992

Nghiên cứu đa dạng của hệ vi khuẩn và enzyme 
thủy phân lignocellulose từ dữ liệu metagenome 
của vi khuẩn trong dạ cỏ dê TS.Đỗ Thị Huyền PGS.TS.Nguyễn Lai Thành

235 14005287 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 13/5/1991

Đánh giá bộ kit ForenSeq trên hệ thống Miseq 
FGx ứng dụng trong định danh cá thể người Việt 
Nam TS.Nguyễn Văn Sáng

236 14005288 Phạm Thị Thanh Nữ 25/2/1992

Tách dòng và đánh giá mức độ khoáng hóa 
xương của cá medaka chuyển gen rankl: HSE: 
CFP TS.Tô Thanh Thúy TS.Trần Đức Long

237 14005289 Nguyễn Thị Ánh Thao Nữ 27/5/1991
Nghiên cứu sản xuất đường erythritol từ nấm 
men Moniliella  phân lập tại Việt Nam PGS.TS.Lê Đức Mạnh TS.Lê Hồng Điệp

238 14005293 Nguyễn Minh Hằng Nữ 18/10/1988

Nghiên cứu khả năng ứng dụng kit realtime PCR 
đa mồi Septifast trong chẩn đoán nhiễm trùng 
huyết ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương TS.Phùng Thị Bích Thủy PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

239 14005294 Lưu Thị Thanh Huế Nữ 28/9/1992

Nghiên cứu bacteriocin của vi khuẩn 
Lactobacillus plantarum  phân lập từ mẫu Chao 
tại Huế TS.Nguyễn Quỳnh Uyển TS.Mai Thị Đàm Linh

240 14005295 Nguyễn Thị Hương Nữ 18/8/1970

Nghiên cứu tình trạng kháng kháng sinh của một 
số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ ở bệnh 
nhân điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 
108 TS.Đinh Vạn Trung GS.TS.Phạm Văn Ty

241 14005296 Nguyễn Thị Khuyến Nữ 5/8/1992

Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng 
vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens  cho nấm 
sợi Aspergillus oryzae TS.Trần Văn Tuấn



242 14005297 Trần Thị Thúy Lan Nữ 19/7/1981

Đánh giá thực trạng và nghiên cứu các yếu tố liên 
quan đến tình hình nhiễm HTLV (Human T-cell 
Lymphotropic Virus) ở đối tượng người cho máu 
tại Việt Nam TS.Nguyễn Triệu Vân PGS.TS.Bùi Thị Việt Hà

243 14005299 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 18/6/1992

Nghiên cứu chuyển gen GA20 mã hóa enzyme 
GA20-oxidase dưới sự điều khiển của promoter 
CAD4 biểu hiện đặc hiệu ở xylem vào cây xoan ta 
(Melia azedarach L.) PGS.TS.Lê Văn Sơn PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

244 14005300 Nguyễn Thị Thu Nữ 27/10/1982

Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật 
nổi tại cửa Soài Rạp (sông Đồng Nai) và cửa Cổ 
Chiên (sông Tiền Giang) giai đoạn 2011-2015 PGS.TS.Lê Thu Hà

245 14005303 Hoàng Minh Trang Nữ 11/12/1992
Xác định một số đoạn mã vạch ADN cho một số 
loài trà hoa vàng ở vườn quốc gia Tam Đảo PGS.TS.Hà Văn Huân PGS.TS.Nguyễn Trung Thành

246 14005306 Vũ Thị Thanh Nữ 21/3/1991

Đa dạng sinh học cá và sử dụng chỉ số tổ hợp 
sinh học cá để đánh giá chất lượng nước tại vùng 
Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam TS.Nguyễn Thành Nam PGS.TS.Nguyễn Xuân Huấn

247 14005307 Nguyễn Tiến Đạt Nam 10/3/1991
Phân tích đa hình di truyền và mức độ biểu hiện 
của gen OsHKT2;4  ở lúa (Oryza sativa ) TS.Đỗ Thị Phúc

248 14005310 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 1/1/1991

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính 
xác trong phân loại ảnh tại khu vực có độ phủ 
hỗn hợp TS.Phạm Minh Hải

249 14005312 Vũ Thị Cúc Nữ 1/9/1982

Phân tích, đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ 
bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học 
khu vực Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng TS.Lê Trần Chấn TS.Nguyễn Văn Vinh

250 14005313 Nguyễn Thị Hảo Nữ 5/10/1991

Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 
cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang và quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng TS.Nguyễn Tài Tuệ

251 14005315 Hoàng Văn Hùng Nam 3/6/1981

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng 
cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội TS.Phạm Thị Tố Oanh

252 14005316 Đặng Thị Hương Nữ 21/9/1990

Xác lập cơ sở khoa học phục vụ định hướng quy 
hoạch không gian khu vực đầm Thị Nại, tỉnh Bình 
Định trong bối cảnh biến đổi khí hậu TS.Đào Mạnh Tiến

253 14005317 Mai Hương Lam Nữ 10/11/1991
Cơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh GS.TS.Nguyễn Cao Huần

254 14005318 Lê Thị Hạnh Liên Nữ 10/3/1975

Nghiên cứu cơ sở địa lý phục vụ xác lập mô hình 
kinh tế sinh thái nông - lâm nghiệp bền vững 
huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông GS.TSKH.Phạm Hoàng Hải



255 14005319 Vũ Thái Loan Nữ 1/9/1989

Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý 
chất thải rắn dựa vào cộng đồng tại xã Phù Đổng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội TS.Phạm Thị Tố Oanh

256 14005324 Hoàng Thị Xuân Thu Nữ 2/4/1992

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp 
xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn An Bài, tỉnh 
Thái Bình PGS.TS.Vũ Văn Tích

257 14005326 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 10/12/1991

Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa 
dạng sinh học ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng, 
tỉnh Kiên Giang PGS.TS.Phạm Trung Lương

258 14005329 Ngô Văn Bình Nam 20/2/1992

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 
chuẩn hóa tư liệu địa chính phục vụ công tác xây 
dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang PGS.TS.Đinh Thị Bảo Hoa

259 14005331 Đặng Thị Dung Nữ 5/10/1991

Đánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch 
bất động sản trên địa bàn quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội TS.Nguyễn Đình Bồng

260 14005332 Nguyễn Kim Dung Nữ 10/8/1992

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản 
lý sử dụng có hiệu quả quỹ đất do Ủy ban nhân 
dân cấp xã sử dụng trên địa bàn huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định TS.Thái Thị Quỳnh Như

261 14005333 Đặng Thu Hằng Nữ 10/10/1991

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, hoàn 
thiện hệ thống sơ đồ địa chính tại huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên TS.Phạm Thị Phin

262 14005338 Nguyễn Bùi Mai Liên Nữ 1/3/1992

Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý sử dụng 
đất xây dựng khu công nghiệp được nhà nước 
giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất do nhà nước 
thu hồi ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh TS.Thái Thị Quỳnh Như

263 14005339 Đinh Thị Nguyên Nữ 3/11/1985

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội TS.Phạm Thị Phin

264 14005340 Tống Thị Oanh Nữ 11/7/1992

Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng 
đến giá đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội PGS.TS.Trần Văn Tuấn

265 14005342 Cấn Xuân Quý Nam 22/7/1980

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản 
khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội PGS.TS.Phạm Quang Tuấn



266 14005343 Đoàn Hải Sơn Nam 11/5/1985

Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt 
bằng của dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà 
Nội tại Hòa Lạc PGS.TS.Phạm Quang Tuấn

267 14005345 Nguyễn Hưng Thành Nam 1/12/1990

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt 
bằng khi nhà nước thu hồi đẩt tại một số dự án 
an sinh - xã hội trên địa bàn quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội TS.Phạm Văn Bộ

268 14005348 Phạm Khoa Chiết Nam 12/6/1984

Nghiên cứu đặc điểm tướng đá và môi trường 
trầm tích đá cát kết Miocen sớm - giữa khu vực 
lô 102 - 106, bắc bể sông Hồng TS.Nguyễn Thế Hùng

269 14005349 Nguyễn Công Chính Nam 24/10/1981
Nghiên cứu, đánh giá độ ổn định vai trái đập 
thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An TS.Nguyễn Ngọc Trực

270 14005350 Nguyễn Văn Luân Nam 16/10/1987

Đánh giá mức độ hoạt động của đới đứt gãy Vạn 
Ninh - Tánh Linh trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng 
phục vụ giảm thiểu nguy cơ tai biến địa chất PGS.TS.Nguyễn Văn Vượng

271 14005351 Nguyễn Thị Mịn Nữ 20/8/1991
Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích Holocen 
khu vực từ cửa Ba Lại đến cửa Hàm Luông PGS.TS.Đinh Xuân Thành

272 14005352 Nguyễn Hiến Pháp Nam 31/3/1986

Đặc điểm và mô hình địa chất 3D trầm tích 
Mioxen đông bắc lô 103, bể trầm tích Sông Hồng 
phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí TS.Nguyễn Thế Hùng

273 14005354 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 5/4/1991
Nghiên cứu tiến hóa trầm tích Holocen khu vực 
cửa sông Ba Lạt GS.TS.Trần Nghi

274 14005355 Trần Thị Mận Nữ 5/4/1987
Đặc điểm khoáng vật học, nguồn gốc và điều kiện 
thành tạo mỏ thiếc Suối Bắc, khu vực Qùy Hợp TS.Phan Lưu Anh TS.Nguyễn Thùy Dương

275 14005360 Đinh Thị Quỳnh Nữ 28/1/1991
Nghiên cứu hiện trạng và nguyên nhân bồi lấp 
một số cửa sông ven biển tỉnh Bình Định PGS.TS.Đỗ Minh Đức TS.Dương Thị Toan

276 14005364 Hà Trường Minh Nam 16/1/1991
Đánh giá khả năng dự báo khí hậu hạn mùa của 
mô hình RSM trên khu vực Việt Nam TS.Mai Văn Khiêm

277 14005366 Lương Như Nguyên Nam 10/2/1972
Áp dụng phương pháp UMOS để cải thiện dự báo 
pha mưa trên khu vực Việt Nam TS.Bùi Minh Tăng

278 14005371 Ngô Văn Tự Nam 4/11/1981
Đánh giá tiềm năng năng lượng gió khu vực tỉnh 
Nam Định PGS.TS.Trần Việt Liễn

279 14005375 Nguyễn Ngọc Tuyến Nam 13/8/1985

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 - GIS dự 
báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho lưu vực sông Lại 
Giang tỉnh Bình Định TS.Đặng Thanh Mai PGS.TS.Trần Ngọc Anh

280 14005376 Trần Mạnh Cường Nam 20/5/1991

Phân tích và dự báo tràn dầu vùng biển Vịnh Bắc 
Bộ bằng mô hình số trị ứng dụng số liệu radar 
biển TS.Nguyễn Kim Cương

281 14005377 Phạm Hoàng Dưỡng Nam 18/4/1980
Đặc điểm nước dâng bão vùng biển ven bờ biển 
Việt Nam PGS.TS.Phạm Văn Huấn

282 14005378 Nguyễn Đức Linh Nam 13/1/1989

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sự dịch 
chuyển các vùng tập trung nguồn lợi thủy sản ở 
cùng biển Đông Nam Bộ PGS.TS.Nguyễn Thọ Sáo



283 14005381 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 21/5/1990

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi 
trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam PGS.TS.Hoàng Ngọc Quang

284 14005385 Đào Thiện Công Nam 21/4/1990

Nghiên cứu phân vùng môi trường tiềm năng 
phát triển cây Thanh Long ruột đỏ ở tỉnh Vĩnh 
Phúc PGS.TS.Vũ Văn Mạnh

285 14005386 Ngô Đức Dũng Nam 17/10/1981

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 
quả quản lý môi trường khu công nghiệp Đồng 
Văn, tỉnh Hà Nam PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

286 14005389 Lê Hữu Hải Nam 6/5/1991

Khả năng sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ 
các hoạt động của con người vùng ven biển 
Trung Bộ GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

287 14005391 Nguyễn Phương Hằng Nữ 17/1/1984

Nghiên cứu thực trạng quản lý chất thải tại một 
số viện nghiên cứu thuộc hệ y tế dự phòng và đề 
xuất giải pháp nâng cao hiệu quả TS.Nguyễn Bá Ngọc PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

288 14005392 Phạm Ngọc Hằng Nữ 3/12/1989
Đánh giá xói mòn đất vùng lưu vực sông Đà 
thuộc 3 tỉnh Lai Châu - Điện Biên - Sơn La PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

289 14005393 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/12/1991
Nghiên cứu, đánh giá nhanh hiệu quả quản lý 
khu bảo tồn biển Cát Bà, thành phố Hải Phòng PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi

290 14005394 Trần Thị Hiền Nữ 4/5/1988

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất giải pháp 
quản lý môi trường làng nghề dệt nhuộm tại tỉnh 
Hà Nam TS.Đỗ Hữu Tuấn

291 14005395 Nguyễn Việt Hoàng Nam 23/1/1992

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp sục khí 
cưỡng bức đến khả năng xử lý chất hữu cơ trong 
nước sông Tô Lịch PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

292 14005396 Kiều Thị Hòa Nữ 10/9/1992

Nghiên cứu sự ức chế phát quang của vi khuẩn 
Vibrio fischeri nhằm phát hiện độc tính của nước 
sinh hoạt nhiễm một số kim loại nặng PGS.TS.Nguyễn Văn Hoàng TS.Trần Thị Huyền Nga

293 14005401 Lê Hoài Nam Nam 10/10/1984
Nghiên cứu sử dụng tro bay kết hợp với phân 
bón để cải tạo đất PGS.TS.Lê Văn Thiện

294 14005402 Nghiêm Trọng Nam Nam 25/9/1990
Đánh giá tiềm năng lượng tái tạo từ chất thải rắn 
sinh hoạt huyện Kim Bảng, Hà Nam TS.Nguyễn Thị Thế Nguyên

295 14005404 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 23/9/1989

Đánh giá tiềm năng khai thác nguồn năng lượng 
khí sinh học từ các hoạt động chăn nuôi tại 
huyện Thanh Liêm, Hà Nam TS.Hoàng Anh Huy PGS.TS.Trần Văn Quy

296 14005405 Đỗ Thị Nhung Nữ 2/8/1992

Đánh giá mức độ ô nhiễm isoxyanat trong môi 
trường không khí khu vực làm việc và nguy cơ rủi 
ro sức khỏe PGS.TS.Đỗ Quang Huy

297 14005406 Trần Hồng Nhung Nữ 17/3/1981

Nghiên cứu mô hình sử dụng đệm lót sinh học 
trong chăn nuôi gia cầm để giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường tỉnh Hà Nam PGS.TS.Nguyễn Kiều Băng Tâm

298 14005407 Phan Đình Quang Nam 10/1/1991

Xác định mức ô nhiễm các hợp chất hữu cơ peflo 
hóa (PFCs) trong cá nuôi thả tại một số hồ thuộc 
khu vực Hà Nội và đánh giá rủi ro đến sức khỏe 
con người TS.Lê Hữu Tuyến PGS.TS.Nguyễn Thị Loan



299 14005409 Đàm Thị Ngọc Thân Nữ 13/10/1992

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit silicic đến sự 
phân tán cấp hạt sét trong đất có thành phần 
giàu kaolinit và sắt PGS.TS.Nguyễn Ngọc Minh

300 14005410 Lê Phương Thu Nữ 9/10/1986

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý môi 
trường đối với hoạt động khai thác đá vôi trên 
địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam TS.Hoàng Anh Lê

301 14005411 Nguyễn Thị Thu Nữ 5/11/1992

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp kiểm kê khí 
phù hợp cho khai thác đá vôi ở huyện Lương 
Sơn, tỉnh Hòa Bình TS.Phạm Thị Việt Anh PGS.TS.Đồng Kim Loan

302 14005413 Lê Diệu Thùy Nữ 13/11/1982

Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp 
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và đề xuất giải 
pháp quản lý PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

303 14005415 Nguyễn Thị Thúy Nữ 3/1/1991
Nghiên cứu chế tạo nanocomposit Cu - Silica ứng 
dụng để diệt nấm Colletotrichum PGS.TS.Nguyễn Hoài Châu PGS.TS.Đồng Kim Loan

304 14005416 Trần Thị Phương Thúy Nữ 25/6/1986
Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn 
trong khai thác đá xây dựng PGS.TS.Đồng Kim Loan

305 14005417 Trần Minh Tiến Nam 20/11/1991

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng 
của mưa axit đến hệ sinh thái nông nghiệp ở tỉnh 
Hòa Bình TS.Phạm Thị Thu Hà

306 14005420 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 29/10/1983
Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y 
tế tại một số bệnh viện tuyến Trung ương PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

307 14005421 Trần Thị Thu Trang Nữ 26/9/1991

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng tro bay 
đến một số tính chất đất cát và sinh trưởng của 
cây trồng PGS.TS.Lê Văn Thiện

308 14005422 Trần Thị Thu Trang Nữ 1/6/1990
Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn tại các 
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam TS.Hoàng Anh Huy PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải

309 14005423 Nguyễn Đức Trung Nam 4/10/1992

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thực vật kết hợp 
vật liệu sét tự nhiên xử lý nước thải chế biến 
khoáng sản chì kẽm Chợ Đồn PGS.TS.Nguyễn Mạnh Khải TS.Nguyễn Thị Hoàng Hà

310 14005424 Nguyễn Minh Tuấn Nam 10/10/1989

Đánh giá lắng đọng axit ướt vùng Đông Á và định 
hướng phát triền mạng lưới quan trắc lắng đọng 
axit tại Việt Nam TS.Nguyễn Thị Phương Loan PGS.TS.Dương Hồng Sơn

311 14005425 Nguyễn Đăng Tùng Nam 3/2/1991

Đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường 
của chương trinh tích tụ ruộng đất tại huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh TS.Nguyễn Thị Phương Loan

312 14005426 Phan Ngọc Anh Nữ 1/12/1991

Nghiên cứu tác động của một số hiện tượng 
thiên tai tới sản xuất nông nghiệp và sinh kế của 
cộng đồng dân cư tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

313 14005430 Nguyễn Thị Nhạn Nữ 20/4/1992

Phân vùng sinh thái phục vụ định hướng quy 
hoạch bảo vệ môi trường dải ven biển huyện Hải 
Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định PGS.TS.Nguyễn An Thịnh PGS.TS.Trần Văn Thụy

314 14005431 Lê Hồng Oanh Nữ 12/11/1990
Nghiên cứu đặc điểm đầm Đông Hồ - Hà Tiên, đề 
xuất giải pháp bảo tồn và phát triển GS.TSKH.Đặng Trung Thuận



315 14005433 Nguyễn Minh Thu Nữ 21/2/1980

Nghiên cứu xác định những vấn đề môi trường 
chính trong quy trình thực hiện đánh giá môi 
trường chiến lược (ĐMC) các dự án Quy hoạch 
phát triển giao thông vận tải đường bộ GS.TS.Hoàng Xuân Cơ

316 14005434 Hoàng Cầm Nam 18/10/1991

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không 
nung từ nguồn phế liệu của nhà máy xi măng 
Trung Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình PGS.TS.Đồng Kim Loan

317 14005435 Nguyễn Trường Giang Nam 25/11/1991
Nghiên cứu chất chống dính cho quặng dạng viên 
trong công nghệ luyện thép PGS.TS.Trần Văn Quy

318 14005439 Nguyễn Thị Lài Nữ 21/5/1981

Nghiên cứu thu hồi các hợp chất nhôm và sắt từ 
bùn đỏ của quá trình sản xuất alumin Tây 
Nguyên PGS.TS.Đồng Kim Loan

319 14005441 Trần Bình Minh Nam 8/5/1989

Nghiên cứu khả năng thu hồi cát từ đá mạt trong 
khai thác đá bazan tại Công ty TNHH Quang Long, 
Lương Sơn, Hòa Bình PGS.TS.Trần Thị Hồng TS.Lê Thị Hoàng Oanh

320 14005445 Vũ Thị Ngọc Thu Nữ 24/7/1992

Nghiên cứu biến tính xenluloze trong thân cây 
đay để làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong 
nước PGS.TS.Đỗ Quang Huy

321 14005447 Lê Trung Việt Nam 15/6/1991

Nghiên cứu xử lý phenol trong nước thải quá 
trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết 
hợp với xúc tác Fe - Fe3O4/Graphen PGS.TS.Nguyễn Thị Hà TS.Nguyễn Quang Trung

322 14005448 Lê Thị Thu Hà Nữ 13/7/1990
Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Đỉnh 
tùng (Cephalotaxus mannii ) ở Việt Nam TS.Trần Văn Lộc

323 14005450 Đỗ Thị Trang Nữ 22/6/1991

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 
kháng ung thư cửa loài hải miên Ircinia echinata 
(Keller, 1889) TS.Nguyễn Xuân Nhiệm

324 14005452 Đặng Thị Mai Nữ 8/6/1990

Nghiên cứu xác định thành phần các chất hữu cơ 
trong nước lụt bằng phần mềm AIQS-DB tích hợp 
trên thiết bị GC-MS TS.Đào Hải Yến

325 14005456 Đoàn Thị Hồng Vân Nữ 10/10/1992

Ứng dụng kỹ thuật lai điểm để phát hiện methyl 
hóa gen RASF1A, GSTP1 ở bệnh nhân ung thư vú 
và ung thư tuyến tiền liệt PGS.TS.Võ Thị Thương Lan

326 15005017 Nguyễn Văn Sơn Nam 2/3/1982
Tiếp cận một số bài toán hình học sơ cấp bằng 
hình học xạ ảnh PGS.TS.Vũ Đỗ Long Đang làm

327 15005192 Nguyễn Ngọc Khanh Nam 15/2/1993
Tính chính quy trên biên cho toán tử ∂ trên các 
miền Q_giả lồi TS.Nguyễn Thạc Dũng

328 15005220 Vũ Văn Quyền Nam 28/8/1993
Nghiên cứu mô phỏng bài toán tương tác protein 
và polymer bằng mô hình tối giản PGS.TS.Nguyễn Thế Toàn

329 12005167 Đồng Thị Minh Hằng Nữ 6/4/1988

Đánh giá tác động của công tác thu hồi đất, giải 
phóng mặt bằng tới sinh kế của người dân tại dự 
án khu đô thi sinh thái Vincom Village, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội. TS.Nguyễn Thị Hà Thành Đang làm


